
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
165 Nguyễn Thái Học, Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh 
Bình Dương, Việt Nam

05/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỘC KIM NGÂN

3703101198

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn rau, quả

4632

5. Bán buôn đồ uống
(trừ quầy bar, vũ trường)

4633

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia xúc, gia 
cầm và thủy sản 
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp (trừ hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế)

4669

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Hỗ trợ xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh

8299

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản

6820

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
MỘC KIM NGÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOC KIM NGAN MANUFACTURING AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: MOC KIM NGAN MANUFACTURING AND TRADING CO., 
LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0909410656
Email:

Fax:
Website:
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9. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Giám sát các công trình xây dựng;
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng và công nghiệp; 
- Quản lý dự án các công trình xây dựng; 
- Lập dự toán công trình; 
- Tư vấn đấu thầu; 
- Thẩm tra các công trình xây dựng; 
- Tư vấn, giám sát thi công công trình; 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát công trình dân dụng và công 
nghiệp; 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát công trình giao thông cầu đường 
bộ; 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát cảnh quan khu đô thị; 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát công trình thủy lợi, công trình cấp, 
thoát nước; 
- Tư vấn, thiết kế, giám sát thi công hệ thống điện, nước, 
phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí và thông gió

7110

10. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô và xe có động cơ khác.

7710

11. Bán buôn tổng hợp 4690

12. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bia, rượu, nước giải khát các loại.

4723

13. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: sản xuất viên nén, dăm bào ép khối, sản xuất các sản 
phẩm khác từ gỗ

1629(Chính)

14. Vận tải hành khách đường sắt 4911

15. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

16. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

17. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

18. Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác 4929

19. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

20. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt 5221

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

25. Bốc xếp hàng hóa 5224
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
CẨM 
QUYÊN

Việt 
Nam

Lợi An, Xã Đồng 
Thạnh, Huyện Gò 
Công Tây, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

300.000.000 30,000 082187012181

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Trừ kinh doanh bến bãi ô tô và hóa lỏng khí để vận 
chuyển

5225

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giữ ô tô và xe máy các loại. Gửi hàng, giao 
nhận hàng hóa; dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường 
hàng không); dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); Đại lý 
môi giới cung ứng dịch vụ hàng hải, dịch vụ đại lý tàu biển; 
Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; dịch vụ cung ứng 
tàu biển; dịch vụ môi giới hàng hải và các dịch vụ hàng hải 
khác (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan 
đến vận tải hàng không); đại lý vận chuyển hàng hóa

5229

28. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn

5610

29. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
Chi tiết: Phục vụ tiệc hội nghị, tiệc gia đình, đám cưới... 

5621

30. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp thức ăn chế biến sẵn, thức ăn nhanh; 
Cung cấp suất ăn công nghiệp; Hoạt động của các căng tin

5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có 
khiêu vũ)

5630

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGÔ GIA 
VIỄN

Việt 
Nam

Khu phố Lại Khánh 
Tây, Phường Hoài 
Đức, Thị xã Hoài 
Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

700.000.000 70,000 052084008622

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       052084008622
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố Lại Khánh Tây, Phường Hoài Đức, Thị xã Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 165 Nguyễn Thái Học, Khu phố Bình Minh 1, Phường Dĩ An, Thành 
phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGÔ GIA VIỄN Nam

07/10/1984 Kinh Việt Nam

21/08/2022 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 05/01/2023 đến ngày 04/02/2023


